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   Phong Hải, ngày 14 tháng 5 năm 2022
BÁO CÁO TỔNG KẾT 

HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN NĂM HỌC 2021 - 2022
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
1.  Thuận lợi:

- Được sự quan tâm sát sao của các đồng chí trong Ban Giám hiệu nhà trường trong từng công việc cụ thể. 
- Các đồng chí giáo viên đã được tạo điều kiện tốt nhất trong mức độ của nhà trường để có thể hoàn thành tốt công tác của mình. Nhìn chung các đồng chí giáo viên trong tổ đều cố gắng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

- Các thành viên trong tổ có tính tự giác cao, đoàn kết sẵn sàng tương trợ giúp đỡ đồng nghiệp khi cần.

2. Khó khăn:


- Chế độ hội họp, các kế hoạch chuyên môn, công tác khác đều tập trung về cho tổ gánh vác nên công việc hoạt động của tổ nhiều, thời gian cho các thành viên lên lớp nhiều như thao giảng, dự giờ…

- Một số đồng chí tuy dạy lâu năm nhưng tay nghề còn yếu.
II. NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO
Trong năm học 2021 – 2022 vừa qua tổ Văn - Sử - Địa – GDĐP đã được nhà trường phân công các nhiệm vụ sau:
1. Ngoại khoá Tuyên truyền lịch sử “ Cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Thừa Thiên Huế giai đoạn 1954 – 1975 và trò chơi “Rung chuông vàng” (kết hợp với Bảo tàng lịch sử tỉnh).
2. Ngoại khóa môn Ngữ văn 9 tại Bia tưởng niệm các liệt sĩ tại xã Phong Hải.
3. Đăng kí viết sáng kiến kinh nghiệm (CSTĐ cấp cơ sở).
4. Thực hiện tốt nhiệm vụ giảng dạy chuyên môn: thao giảng, dự giờ, làm đề cương, ra đề kiểm tra, chuẩn bị cho học sinh thi học sinh giỏi huyện, tỉnh môn Ngữ Văn 6, 7, 8, 9, Lịch sử 8, 9, Địa lý 8, 9 và dạy 2 buổi/ngày Ngữ văn lớp 6, 9. 
5. Các đồng chí giáo viên chủ nhiệm thực hiện hoạt động ngoài giờ lên lớp và công tác chủ nhiệm cho học sinh.

6. Chỉ tiêu phấn đấu: Tổ đạt Tập thể lao động xuất sắc. 




- CSTĐ cơ sở: 01 đ/c.

                       - Lao động tiên tiến: 06 đ/c.
III. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
Với sự nhiệt tình và tâm huyết của các đồng chí trong tổ nên trong năm học qua tổ Văn - Sử - Địa - GDĐP đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

1. Chương trình ngoại khóa của tổ cũng rất thành công, gây được hứng thú học bộ môn cho học sinh.

2. Trong công tác chuyên môn các thành viên trong tổ luôn chú trọng nâng cao công tác chuyên môn bằng cách tự nghiên cứu học hỏi từ đồng nghiệp thông qua việc thao giảng, dự giờ, tham gia tập huấn chuyên môn và hội thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp huyện .
*> Kết quả:  
- Đối với giáo viên:

+ Hội giảng cấp trường: Thầy Hồ Thảnh.
- Đối với học sinh: 
+ Giỏi cấp huyện: Môn Lịch sử 9: Giải Ba em Nguyễn Trần Bảo Ngọc lớp 9/1 (thầy Hồ Thảnh bồi dưỡng).
Môn Ngữ văn 9: Giải KK em Đing Thị Phương Thuỷ lớp 9/1; em Phan Hoàng Tuệ Nhiên lớp 9/2 (thầy Đặng Văn Duyên bồi dưỡng).
Môn Ngữ văn 6: Giải KK em Trần Thị My My 6/1; em Võ Ngọc Khánh Đan lớp 6/2 (cô Hồ Thị Hà bồi dưỡng).
+ Hội thi STKH và TSTTNNĐ các cấp:

Cấp tỉnh: đạt giải Nhất: Em Hồ Thị Gia Hiên lớp 8/1; em Nguyễn Hoài Bảo Ny lớp 8/2 (thầy Lê Văn Tiến hướng dẫn sản phẩm).
Cấp huyện: đạt giải Ba: Em Hồ Thị Gia Hiên lớp 8/1; em Nguyễn Hoài Bảo Ny lớp 8/2 (thầy Lê Văn Tiến hướng dẫn sản phẩm).

+ Chất lượng bộ môn, 2 mặt chất lượng vượt chỉ tiêu đề ra. 
1. Chất lượng bộ môn 

a. Môn Ngữ văn
	Bộ môn

Ngữ văn 
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	TBình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Khối 7
	53
	9
	15,2
	13
	51,5
	30
	33,3
	1
	0
	0
	0

	Khối 8
	67
	11
	32,6
	31
	45,7
	25
	21,7
	0
	0
	0
	0

	Khối 9
	44
	15
	31,1
	18
	40,9
	10
	22,7
	1
	2,3
	0
	0

	Tổng
	164
	35
	21,4
	62
	37,8
	65
	39,6
	2
	1,2
	0
	0


	Bộ môn

Ngữ văn 
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Đ
	CĐ

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Khối 6
	63
	8
	12,7
	23
	36,5
	30
	47,6
	2
	3,2


b. Môn Lịch sử
	Bộ môn

Lịch sử
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	TBình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Khối 7
	53
	23
	43,4
	20
	37,7
	9
	17,0
	1
	1,9
	0
	0

	Khối 8
	67
	17
	25,4
	45
	67,2
	5
	7,4
	0
	0
	0
	0

	Khối 9
	44
	27
	61,4
	15
	34,1
	2
	4,5
	0
	0
	0
	0

	Tổng
	164
	 67
	40,9
	80
	48,8
	16
	9,7
	1
	0,6
	0
	0


	Bộ môn

LS và ĐL
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Đ
	CĐ

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Khối 6
	63
	29
	46,0
	26
	41,3
	6
	9,5
	2
	3,2


c. Môn Địa lý

	Bộ môn

Lịch sử
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	TBình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Khối 7
	53
	21
	39,6
	29
	49,1
	5
	9,4
	1
	1,9
	0
	0

	Khối 8
	67
	24
	35,8
	39
	59,7
	3
	4,5
	0
	0
	0
	0

	Khối 9
	44
	19
	43,2
	11
	25,0
	3
	6,8
	1
	2,3
	0
	0

	Tổng
	164
	64
	39,3
	76
	64,6
	11
	6,7
	2
	1,2
	0
	0


d. Môn GDĐP
	Bộ môn

GDĐP
	Tổng số HS
	Đ
	CĐ

	
	
	SL
	%
	SL
	%

	Khối 6
	63
	62
	98,4
	1
	1.5


2. Chất lượng toàn diện
	Chất lượng
	Khối lớp
	Tổng số HS
	Giỏi 
	Khá
	TBình
	Yếu

	Học lực
	7/1
	26
	11
	42,3
	4
	15,4
	11
	42,3
	0
	0

	
	7/2
	27
	4
	14,8
	15
	55,6
	7
	25,9
	1
	3,7

	
	8/1
	33
	10
	30,3
	15
	45,5
	8
	24,2
	0
	0

	
	Tổng hợp
	86
	25
	29,1
	34
	39,5
	26
	30,3
	1
	1,1


	Chất lượng
	Khối lớp
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Đ
	CĐ

	Học lực
	6/2
	32
	7
	21,9
	15
	46,9
	9
	28,1
	1
	3,1


	Chất lượng
	Khối lớp
	Tổng số HS
	(Tốt)
	Khá
	TBình
	Yếu

	Hạnh kiểm
	6/2
	32
	29
	90,6
	3
	9,4
	0
	0
	0
	0

	
	7/1
	26
	22
	84,6
	4
	15,4
	0
	0
	0
	0

	
	7/2
	27
	23
	85,2
	4
	14,8
	0
	0
	0
	0

	
	8/1
	33
	28
	84,8
	4
	12,1
	1
	3,1
	0
	0

	
	Tổng hợp
	118
	102
	86,4
	15
	12,8
	1
	0,8
	0
	0


IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG
- Nhìn chung tất cả các đồng chí giáo viên trong tổ đều cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính là giảng dạy. Ngoài ra các đồng chí còn luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công tác cũng như trong cuộc sống. Tổ có nhiều giáo viên trẻ nhưng nhìn chung các đồng chí đều ham học hỏi chuyên môn và nhiệt tình trong công tác.

- Tuy nhiên còn 1 số tồn tại như sau:

+ Một số đồng chí chưa phát huy tốt công tác chuyên môn, chưa tích cực tham gia hoạt động chung, có đồng chí còn đi muộn trong các giờ dạy hoặc ít tham gia trong các hoạt động chung ( nhất là các buổi chào cờ đầu tuần của Liên đội).

+ Một số đồng chí còn vi phạm quy chế chuyên môn trong việc vào điểm ở sổ điểm chình và học bạ, kể cả sổ chủ nhiệm.
+ Học sinh giỏi huyện môn Địa lý 8, 9 hầu như không có giải nhiều năm liền (thỉnh thoảng  có 1 HS giỏi duy nhất).

+ Học sinh giỏi huyện môn Lịch sử 8 hầu như không có giải nhiều năm liền.
V. PHẦN ĐỀ NGHỊ XÉT THI ĐUA (Xếp loại theo thứ tự ưu tiên)

1. Cá nhân

a. Chiến sĩ thi đua cơ sở
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Mai Thị Hường
	GV - Tổ viên
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	


b. Lao động tiên tiến
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Hồ Thảnh
	GV - TTCM
	Lao động tiên tiến
	

	2
	Hồ Thị Hà
	GV – Phó TTCM
	Lao động tiên tiến
	

	3
	Đặng Văn Duyên
	GV - Tổ viên
	Lao động tiên tiến
	

	4
	Lê Văn Tiến
	GV - Tổ viên
	Lao động tiên tiến
	

	5
	Cao Thị Nguyệt
	GV - Tổ viên
	Lao động tiên tiến
	

	6
	Nguyễn Mạnh Hùng
	GV - Tổ viên
	Lao động tiên tiến
	


c. Đánh giá công chức của GV
	STT
	Họ và tên giáo viên
	GV tự đánh giá
	Đánh giá của Tổ
	Ghi chú

	
	
	Tổng số điểm
	Xếp loại
	Tổng số điểm
	Xếp loại
	

	1
	Hồ Thảnh
	93
	X sắc
	93
	X sắc
	

	2
	Đặng Văn Duyên
	89
	Tốt
	86
	Tốt
	

	3
	Hồ Thị Hà
	89
	Tốt
	86
	Tốt
	

	4
	Cao Thị Nguyệt
	86
	Tốt
	86
	Tốt
	

	5
	Nguyễn Mạnh Hùng
	89
	Tốt
	82
	Tốt
	

	6
	Mai Thị Hường
	96
	X sắc
	91
	X sắc
	

	7
	Lê Văn Tiến
	94
	Tốt
	88
	Tốt
	


2. Tập thể (tự xếp loại)

- Tổ chuyên môn: Tiên tiến xuất sắc.

- Tổ công đoàn: Xuất sắc.

- Lớp mạnh toàn diện: 6/2; 8/1
- Chi đội mạnh: 7/1
- Lớp tiên tiến: 7/2
3. Kiến nghị, đề xuất
- Giảm bớt các biểu mẫu cuối năm vì đã có trên hệ thống.

- Thi cuối kì I, II nên phân công đồng đều giáo viên Liên tịch coi thi không trực lãnh đạo. Chỉ có 3 tổ trưởng chuyên môn trực lãnh đạo trong các buổi thi.

- Sang năm học 2022 – 2023, lớp 7/2 lên 8/2 nên sáo trộn cùng với 8/1 lần nữa để chia đều chất lượng học sinh cho khối 8.
VI. CÔNG TÁC TỪ NAY ĐẾN ĐẦU NĂM HỌC 2022 – 2023
- Tham gia đầy đủ các chương trình hoạt động chung của nhà trường.

- Hoàn thành các loại HSSS theo quy định.

- Tham gia các cuộc họp xét TN THCS, tuyển sinh vào lớp 6, lớp 10.
- Tiếp tục hướng dẫn cho học sinh 9 chọn lựa trường vào lớp 10 cho phù hợp. Hướng dẫn học sinh khối 6, 7, 8 rèn luyện ôn tập hè trong thời gian nghỉ tại địa phương và tổ chức các câu lạc bộ hè tại trường để hướng các em vào các hoạt động bổ ích và lí thú.
     Phong Hải, ngày 14 tháng 5 năm 2022







          TM. Tổ Văn - Sử - Địa – GDĐP








TỔ TRƯỞNG








HỒ THẢNH
PHỤ LỤC 1
THỐNG KÊ CÁC CHUYÊN ĐỀ BÁO CÁO VÀ THỐNG KÊ SỐ TIẾT CÁC GIÁO VIÊN THAO GIẢNG, DỰ GIỜ- NĂM HỌC 2021 - 2022
A. Đối với các chuyên đề báo cáo (kể cả chuyên đề tập huấn ở Sở và Phòng):

1. Phối hợp với Bảo tàng lịch sử tỉnh tổ chức ngợi khó lịch sử với chủ đề:

- Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Thừa Thiên Huế từ năm 1954 đến năm 1975 và trưng bày hiện vật.

- Trò chơi Rung chuông vàng: “Em yêu lịch sử”.

*. Tên đề tài - GV báo cáo. 

2. Đặng Văn Duyên
- Ngoại khóa về chủ đề: “ Hướng dẫn học sinh khối 9 tham quan và viết bài văn thuyết minh về di tích lịch sử - Nghĩa trang liệt sĩ xã Phong Hải”.
*. Tên đề tài - GV báo cáo 
3. Mai Thị Hường: 
- CSTĐ cấp cơ sở: “Những giải pháp nang cao công tác chủ nhiệm lớp ở trường THCS Phong Hải”

B. Đối với các tiết thao giảng, dự giờ, hội giảng(Kể cả các tiết TTTD).
1. Các tiết thao giảng có ứng dụng CNTT.

Tổng số tiết đã dạy: 7
Trong đó: Tốt: 6 Tiết

                 Khá: 1 Tiết

2. Các tiết thao giảng không có ứng dụng CNTT.

Tổng số tiết đã dạy: 7
Trong đó: Tốt: 5 Tiết

                 Khá: 2 Tiết

3. Các tiết hội giảng.

Tổng số tiết đã dạy: 1
Trong đó: Tốt: 1 Tiết

                 Khá: 0 Tiết

4. Các tiết dự giờ có ứng dụng CNTT.

Tổng số tiết đã dạy: 7
Trong đó: Tốt: 4 Tiết

                 Khá: 3 Tiết

5. Các tiết dự giờ không có ứng dụng CNTT.

Tổng số tiết đã dạy: 7
Trong đó: Tốt: 5 Tiết

                 Khá: 2 Tiết

PHỤ LỤC 2
*> Chất lượng của Tổ

1. Chất lượng bộ môn 

a. Môn Ngữ văn

	Bộ môn

Ngữ văn 
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	TBình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Khối 7
	53
	9
	15,2
	13
	51,5
	30
	33,3
	1
	0
	0
	0

	Khối 8
	67
	11
	32,6
	31
	45,7
	25
	21,7
	0
	0
	0
	0

	Khối 9
	44
	15
	34,1 %
	18
	40,9%
	10
	22,7%
	1
	2,3%
	0
	0

	Tổng
	164
	35
	21,4
	62
	37,8
	65
	39,6
	2
	1,2
	0
	0


	Bộ môn

Ngữ văn 
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Đ
	CĐ

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Khối 6
	63
	8
	12,7
	23
	36,5
	30
	47,6
	2
	3,2


b. Môn Lịch sử

	Bộ môn

Lịch sử
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	TBình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Khối 7
	53
	23
	43,4
	20
	37,7
	9
	17,0
	1
	1,9
	0
	0

	Khối 8
	67
	17
	25,4
	45
	67,2
	5
	7,4
	0
	0
	0
	0

	Khối 9
	44
	27
	61,4
	15
	34,1
	2
	4,5
	0
	0
	0
	0

	Tổng
	164
	 67
	40,9
	80
	48,8
	16
	9,7
	1
	0,6
	0
	0


	Bộ môn

Lịch sử
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	TBình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Khối 6
	63
	29
	46,0
	26
	41,3
	6
	9,5
	2
	3,2
	0
	0


c. Môn Địa lý
	Bộ môn

Lịch sử
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	TBình
	Yếu
	Kém

	
	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Khối 7
	53
	21
	39,6
	29
	49,1
	5
	9,4
	1
	1,9
	0
	0

	Khối 8
	67
	24
	35,8
	39
	59,7
	3
	4,5
	0
	0
	0
	0

	Khối 9
	44
	19
	43,2
	11
	25,0
	3
	6,8
	1
	2,3
	0
	0

	Tổng
	164
	64
	39,3
	76
	64,6
	11
	6,7
	2
	1,2
	0
	0


d. Môn GDĐP
	Bộ môn

GDĐP
	Tổng số HS
	Đ
	CĐ

	
	
	SL
	%
	SL
	%

	Khối 6
	63
	62
	98,4
	1
	1.5


2. Chất lượng toàn diện
	Chất lượng
	Khối lớp
	Tổng số HS
	Giỏi 
	Khá
	TBình
	Yếu

	Học lực
	7/1
	26
	11
	42,3
	4
	15,4
	11
	42,3
	0
	0

	
	7/2
	27
	4
	14,8
	15
	55,6
	7
	25,9
	1
	3,7

	
	8/1
	33
	10
	30,3
	15
	45,5
	8
	24,2
	0
	0

	
	Tổng hợp
	86
	24
	27,9
	35
	40,7
	26
	30,3
	1
	1,1


	Chất lượng
	Khối lớp
	Tổng số HS
	Giỏi
	Khá
	Đ
	CĐ

	Học lực
	6/2
	32
	7
	21,9
	15
	46,9
	9
	28,1
	1
	3,1


	Chất lượng
	Khối lớp
	Tổng số HS
	(Tốt)
	Khá
	TBình
	Yếu

	Hạnh kiểm
	6/2
	32
	29
	90,6
	3
	9,4
	0
	0
	0
	0

	
	7/1
	26
	22
	84,6
	4
	15,4
	0
	0
	0
	0

	
	7/2
	27
	23
	85,2
	4
	14,8
	0
	0
	0
	0

	
	8/1
	33
	28
	84,8
	4
	12,1
	1
	3,1
	0
	0

	
	Tổng hợp
	118
	102
	86,4
	15
	12,8
	1
	0,8
	0
	0


PHỤ LỤC 3
*>. PHẦN ĐỀ NGHỊ XÉT THI ĐUA (Xếp loại theo thứ tự ưu tiên)

1. Cá nhân

a. Chiến sĩ thi đua cơ sở
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Mai Thị Hường
	GV - Tổ viên
	Chiến sĩ thi đua cơ sở
	


b. Lao động tiên tiến
	STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Danh hiệu thi đua
	Ghi chú

	1
	Hồ Thảnh
	GV - TTCM
	Lao động tiên tiến
	

	2
	Hồ Thị Hà
	GV – Phó TTCM
	Lao động tiên tiến
	

	3
	Đặng Văn Duyên
	GV - Tổ viên
	Lao động tiên tiến
	

	4
	Lê Văn Tiến
	GV - Tổ viên
	Lao động tiên tiến
	

	5
	Cao Thị Nguyệt
	GV - Tổ viên
	Lao động tiên tiến
	

	6
	Nguyễn Mạnh Hùng
	GV - Tổ viên
	Lao động tiên tiến
	


c. Đánh giá công chức của GV
	STT
	Họ và tên giáo viên
	GV tự đánh giá
	Đánh giá của Tổ
	Ghi chú

	
	
	Tổng số điểm
	Xếp loại
	Tổng số điểm
	Xếp loại
	

	1
	Hồ Thảnh
	93
	X sắc
	93
	X sắc
	

	2
	Đặng Văn Duyên
	89
	Tốt
	86
	Tốt
	

	3
	Hồ Thị Hà
	89
	Tốt
	86
	Tốt
	

	4
	Cao Thị Nguyệt
	86
	Tốt
	86
	Tốt
	

	5
	Nguyễn Mạnh Hùng
	89
	Tốt
	82
	Tốt
	

	6
	Mai Thị Hường
	96
	X sắc
	91
	X sắc
	

	7
	Lê Văn Tiến
	94
	Tốt
	88
	Tốt
	


2. Tập thể (tự xếp loại)

- Tổ chuyên môn: Tiên tiến xuất sắc.

- Tổ công đoàn: Xuất sắc.

- Lớp mạnh toàn diện: 6/2; 8/1
- Chi đội mạnh: 7/1
- Lớp tiên tiến: 7/2
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